PHỤ LỤC 3
DANH MỤC
HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TƯLĐTT DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Hướng dẫn số 90/HD-TLĐ ngày 17 tháng 7 năm 2023)
	TT
	Tên hồ sơ, tài liệu

	I
	CĐCS gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

	1
	TƯLĐTT, phụ lục đã ký kết (sửa đổi, bổ sung, ký lại, ký mới)

	2
	Văn bản đề xuất thương lượng tập thể với người sử dụng lao động

	3
	Biên bản các phiên họp thương lượng tập thể

	4
	Biên bản tổng hợp lấy ý kiến tập thể NLĐ về kết quả thương lượng tập thể/dự thảo TƯLĐTT

	5
	Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

	II
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi Công đoàn cấp tỉnh

	1
	Bản TƯLĐTT, phụ lục, các tài liệu liên quan, bản chấm điểm, đề xuất xếp loại TƯLĐTT đối với từng CĐCS

	2
	Danh sách tổng hợp kết quả chấm điểm, đề xuất xếp loại TƯLĐTT của các CĐCS


DANH MỤC
HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TƯLĐTT CÓ NHIỀU DOANH NGHIỆP THAM GIA
(Kèm theo Hướng dẫn số 90/HD-TLĐ ngày 17 tháng 7 năm 2023)
	TT
	Tên hồ sơ, tài liệu

	1
	TƯLĐTT, phụ lục đã ký kết (sửa đổi, bổ sung, ký lại, ký mới)

	2
	Bản tổng hợp ý kiến của tập thể NLĐ để xây dựng nội dung dự kiến thương lượng tập thể

	3
	Văn bản đề xuất thương lượng tập thể với người sử dụng lao động hoặc quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

	4
	Biên bản các phiên họp thương lượng tập thể (từng doanh nghiệp, với các doanh nghiệp)

	5
	Biên bản tổng hợp lấy ý kiến tập thể NLĐ của các doanh nghiệp về kết quả thương lượng tập thể/dự thảo TƯLĐTT



	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ...1
Số:      /QĐ-
	…., ngày    tháng    năm 202….


QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn2
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ……
- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Hướng dẫn số ……./HD-TLĐ ngày …../202... của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn;
- Căn cứ Hướng dẫn/Công văn số…. của Liên đoàn Lao động tỉnh...3;
- Căn cứ hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn;
- Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (hoặc của ban chuyên môn) của Liên đoàn Lao động tỉnh....4;
- Xét đề nghị của Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh....,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn năm 202...5 (danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh.... và các tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CSPL&QHLĐ.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


___________________
1 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2 Công đoàn cơ sở hoặc có nhiều doanh nghiệp tham gia hoặc cả 2.
3 Văn bản hoặc hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cụ thể hóa Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
4 Biên bản họp đánh giá, xếp loại của Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cấp tỉnh.
5 6 tháng hoặc năm hoặc theo từng đợt trong năm.
DANH SÁCH
Xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn năm 202...
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-.... ngày   tháng    năm 202...)
	TT
	Đơn vị
	Điểm chấm
	Thời hạn của TƯLĐTT
	Thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp

	I
	Loại A
	
	
	

	1
	CĐCS Công ty
	85
	01/01/2022 - 01/01/2024
	Công đoàn KCN...

	2
	
	
	
	

	....
	………………
	
	
	

	II
	Loại B
	
	
	

	1
	CĐCS Công ty
	70
	01/01/2022 - 01/01/2024
	LĐLĐ huyện...

	2
	
	
	
	

	....
	………………
	
	
	

	III
	Loại C
	
	
	

	1
	CĐCS Công ty
	50
	01/01/2022 - 01/01/2024
	Công đoàn ngành...

	2
	
	
	
	

	....
	………………
	
	
	

	IV
	Loại D
	
	
	

	1
	CĐCS Công ty
	30
	01/01/2022 - 01/01/2024
	Công đoàn KCN...

	2
	
	
	
	

	....
	………………
	
	
	





1 Theo quy định tại Chương VI Bộ luật Lao động 2019.
2 Theo quy định tại Chương VII Bộ luật Lao động 2019.

